
TIẾT 9            BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ
                                                ( Thời gian 45 phút )
I. môc tiªu:
  1. Kiến thức: 
        - Nắm được nội dung đã học từ đầu học kỳ cho đến nay.
  2. Năng lực:
       - Năng lực tổng hợp kiến thức đã học vận dụng làm bài kiểm tra đạt kết quả cao.  3. Phẩm chất: 
    - Trung thực: Nghiêm túc, trật tự làm bài trong giờ kiểm tra.
    - trách nhiệm: Thực hiện tốt trách nhiệm của bản thân trong việc thực hành, vận dụng các kiến thức đã học vào trong việc làm hàng ngày.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
· G/V: G/V xây dựng ma trận đề - câu hỏi - đáp án - biểu điểm.
· H/S: Ôn tập nội dung kiến thức.
III. tiÕn tr×nh lªn líp:
         Ma trận đề.
	      Mức độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Bảo vệ hòa bình.

	Nhận biết được hành vi thể hiện lòng yêu hòa bình.
	Hiểu được thế nào là hòa bình
	
	
	

	Số câu
Số điểm         
Tỉ lệ : %
	Số câu: 2
Số điểm:1  
Tỉ lệ: 12 %
	Số câu: 1
Số điểm: 1 
Tỉ lệ: 10%
	
	 


	Số câu: 3
Số điểm:2
Tỉ lệ: 22%

	2. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.
	
	
	
	Hiểu được thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Lấy được ví dụ.
	

	Số câu
Số điểm       Tỉ lệ :	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25 %
	Số câu: 1
Số điểm: 2,5
  Tỉ lệ: 25%    

	3. Hợp tác cùng phát triển.
	Nhận biết được Việt Nam là thành viên của các tổ chức quốc tế  nào.
	
	
	Hiểu được thế nào là hợp tác cùng phát triển. Lấy được ví dụ.
	

	Số câu
Số điểm           Tỉ lệ %
	Số câu: 2
Số điểm: 0,5           Tỉ lệ : 5 %
	
	
	Số câu:1
Số điểm: 2            Tỉ lệ : 20%
	Số câu: 3
  Số điểm:2,5
 Tỉ lệ:25 %    

	4.Chí công vô tư
	Nhận biết được hành vi thể hiện phẩm chất chí công vô tư.
	
	
	Hiểu được thế nào là phẩm chất chí công vô tư, cách rèn luyện. Lấy được ví dụ
	

	Số câu
Số điểm           Tỉ lệ %
	Số câu:1
Số điểm:0,25           Tỉ lệ: 2,5 %
	
	
	Số câu:1
 Số điểm: 2           Tỉ lệ : 20%
	Số câu: 2
  Số điểm:2,25
Tỉ lệ:22,5 %    

	5. Dân chủ và kỉ luật
	Nhận biết được hành vi thể hiện dân chủ và kỉ luật.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm           Tỉ lệ %
	Số câu:1
Số điểm: 0,55           Tỉ lệ: 5,5 %
	
	
	
	Số câu: 1
  Số điểm:0,55
Tỉ lệ: 5,5 %    

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu: 6
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ :25%
	Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10% 
	
	Số câu: 3
Số điểm: 6,5
Tỉ lệ : 65% 
	Số câu: 10
Số điểm: 10 
Tỉ lệ:100%


A. Đề bài:
I:Tr¾c nghiÖm  (4®)  Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng cho các câu sau: 
Câu 1. Người biết kiềm chế cảm xúc, luôn bình tĩnh, tự tin trong mọi tình huống là biểu hiện:
 A. Việc giữ chữ tín.                               B. Chí công vô tư.
 C. Đức tính tự chủ.                               D. Lối sống liêm khiết.
Câu 2. Em tán thành với ý kiến nào dưới đây nói về chí công vô tư?
 A. Chỉ có những người có chức, có quyền mới cần phải chí công vô tư.
 B. Người sống chí công vô tư chỉ thiệt cho mình.
 C. Học sinh còn nhỏ không cần phải rèn luyện phẩm chất chí công vô tư.
 D. Chí công vô tư thể hiện ở cả lời nói và việc làm.
Câu 3. Việc làm nào dưới đây góp phần bảo vệ hòa bình cho nhân loại?
A. Kích động, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo.
 B. Gây chiến tranh, khủng bố ở nhiều nơi trên thế giới.
 C. Thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc.
 D. Hạn chế giao tiếp với người nước ngoài.
Câu 4. Tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang được gọi là:
A. Xung đột.            B. Hòa bình.               C. Hòa giải.              D. Chiến tranh.           
Câu 5. Câu “ Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước” nói về tình nào?
A. Kỉ luật.        B. Tự chủ.                 C. Tự lập.                 D. Năng động.
Câu 6. Trong giờ học, khi thảo luận H nêu ra ý kiến: Hợp tác có thể cùng nhau giải quyết nhiều vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu, riêng vấn đề bùng nổ dân số thì không thể giải quyết được vì đó là việc riêng của mỗi quốc gia. Em tán thành phương án nào sau đây về ý kiến của H?
A. Đó là ý kiến hoàn toàn đúng đắn.            B. H nắm chắc nội dung bài học.
C. H là người nhìn xa, trông rộng.                D. Đó là một ý kiến chưa đúng.
Câu 7. Cầu Mỹ Thuận là công trình hợp tác giữa Việt Nam với nước:
 A. Nhật Bản.                                                   B. Mĩ.                  
 C. Pháp.                                                          D. Ô-xtrây-li-a.
Câu 8: Những quy định chung của  một cộng đồng hoặc tổ chức xã hội yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt được chất lượng, hiệu quả trong công việc là nội dung khái niệm nào dưới đây?
 A. Kỉ luật.                  B. Liêm khiết.               C. Dân chủ.                     D. Tự lập
II. Tự luận. (6 điểm)
Câu 1.(3,5 điểm) Vì sao nói hợp tác quốc tế là một vấn đề quan trọng và tất yếu xảy ra ? Hãy kể tên 2 -> 3 công trình thể hiện sự hợp tác giữa nước ta với các nước khác.
Câu 2.( 2,5 điểm) Cho tình huống: A là lớp trưởng và thường chơi thân với B. Trong giờ kiểm tra Văn, một số  học sinh quay cóp, trong đó có B và bị cô giáo bắt được, dự kiến sẽ trừ điểm của B cũng như các học sinh quay cóp. Nhân danh lớp trưởng, A xin cô giáo đừng trừ điểm của B. Em có ý kiến gì về việc làm của A và dự kiến cô giáo sẽ xử lý như thế nào ?
B: Đáp án- Biểu điểm. 
    I. Phần trắc nghiệm:( 3 điểm)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	
C
	
D
	
C
	
B
	
       A
	 
       D
	
     D
	
     A


II. Tự luận. (6 điểm)
Câu 1.(3,5 điểm)
   Hiện nay trên thế giới đang đứng trước rất nhiều vấn đề bức xúc có tính toàn cầu như: Vấn đề môi trường, bùng nổ dân số, bệnh hiểm nghèo, tệ nạ xã hội... mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể tự giải quyết được thì hợp tác quốc tế là một vấn đề quan trọng và tất yếu xảy ra.                                       ( 1,5đ)
Vậy hợp tác để cùng nhau:
- Giải quyết vấn đề bức xúc của toàn cầu.                                      ( 0,5đ)
- Giúp đỡ, tạo điều kiện cho các nước nghèo phát triển.                ( 0,5đ)
- Đạt được mục tiêu hòa bình cho toàn nhân loại.                          ( 0,5đ)
* HS kể được từ hai công trình:  ( 0,5đ)
                        + Cầu Mĩ Thuận
	              + Nhà máy thủy điện Hòa Bình.
	              + Cầu Thăng Long.
	              + Bệnh viện Việt Đức.
	              + Bệnh viện Việt Pháp.
Câu 3 ( 2,5 điểm) H/S xử lí tình huống cần bám vào các ý sau:
              - Việc làm của A là chưa thể hiện chí công vô.( H/S lí giải) ( 1,0đ)
              - Cô giáo xử lí:  ( 1,5đ)
                         + Không chấp nhận lời xin của lớp trưởng. ( 0,5đ)
                         + Vẫn tiếp tục trừ điển của B và một số bạn quay cóp. ( 0,5đ)
                         + Sau giờ kiểm tra cô giáo gặp A lớp trưởng để phân tích cho em
                            thấy được việc làm đó là không đúng. Từ đó em thấy được lỗi
                            sai và sửa sai. ( 0,5đ)
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